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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 23/11/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	5928
	Hồ Văn Duẫn
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	5930
	Trần Ngọc Thưởng
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	5933
	Hồ Đăng Diện
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	5939
	Hoàng Minh Hải
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	5940
	Nguyễn Văn Phương
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6
	5943
	Hoàng Văn Dũng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7
	5948
	Phan Thanh Hùng
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	5956
	Trần Văn Ngọc
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	9
	5962
	Nguyễn Văn Tiến
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	5963
	Trương Công Thắng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	5967
	Hoàng Trọng Tứ
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12
	5968
	Võ Văn Giáp
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13
	 5969
	 Hoàng Trung Hiếu 
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14
	5970
	Hoàng Thị Cúc
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15
	5972
	Dương Văn Phúc
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	5973
	Nguyễn Văn Chung
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	5974
	Phạm Quang Bình
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18
	5975
	Hoàng Thị Hảo
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	5977
	Nguyễn Văn Dũng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	5978
	Lê Văn Huệ
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	5979
	Hoàng Giao Lương
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	22
	5980
	Nguyễn Quang Duy
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	5981
	Phan Trung Huy
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	5982
	Lê Thị Thảo
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	5983
	Nguyễn Thị Tuyết
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	26
	5984
	Hoàng Tấn Cường
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	27
	5985
	Võ Minh Phú
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	28
	5986
	Nguyễn Ngọc Tú
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	29
	5988
	Tô Văn Linh
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	30
	5989
	Trần Văn Quân
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	31
	5991
	Hoàng Văn Thái
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	32
	5992
	Lê Văn Phú
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	33
	5993
	Đặng Văn Dưỡng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	5994
	Nguyễn Thị Bé
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	5995
	Phan Thị Hằng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	5996
	Phan Thanh Long
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	37
	5997
	Nguyễn Văn Tú
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38
	5998
	Nguyễn Ngọc Vũ
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39
	5999
	Nguyễn Xuân Hoàng
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	40
	6000
	Lê Văn Hoành
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	41
	6006
	Trần Thị Thùy Dung
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	42
	6012
	Cao Thị Lệ Hằng
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	43
	9550
	Trần Lê Quỳnh Lâm
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình


